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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Hà Nội, ngày        tháng       năm 2018


Kính gửi:   Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trả lời Công văn số 2726/BGDĐT-VP ngày 04/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Bộ Tư pháp xin có ý kiến như sau: 
1. Về sự cần thiết ban hành 

Tại số thứ tự thứ 187 mục 6 Phụ lục II Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 giao các Bộ, ngành “tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp”, do đó, Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2017/NĐ-CP để đảm bảo chủ trương đã nêu.
2. Về một số nội dung đề nghị sửa đổi tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
2.1. Về điều kiện thành lập đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ và cơ sở giáo dục phổ thông
Khoản 1 Điều 50 Luật Giáo dục năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định điều kiện thành lập đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ và cơ sở giáo dục phổ thông là phải có “Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường”. 

Như vậy, những nội dung trên Đề án này chỉ là những cam kết của cơ sở giáo dục trong việc đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập (mang tính thủ tục để chứng minh điều kiện). Việc cho phép thành lập cần phải gắn với những điều kiện thực tiễn như về đất đai, có thể chỉ cần chủ trương giao đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hơn nữa, hiện nay Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đang được sửa đổi, bổ sung, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc điều kiện về Đề án thành lập mà thay vào đó cần đưa ra những điều kiện thực tiễn về đất đai…. Cùng với quy định điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cần nghiên cứu rà soát để giảm bớt các đều kiện cho phép hoạt động liên quan đến các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập.
2.2. Về việc đình chỉ hoạt động giáo dục trong trường hợp “người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền” (điểm c khoản 1 Điều 8, điểm c khoản 1 Điều 20, điểm c khoản 1 Điều 30...)

Đề nghị cân nhắc việc đình chỉ hoạt động giáo dục trong trường hợp này, vì việc đình chỉ này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cơ sở giáo dục đại học. Hơn nữa, trường hợp người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền thuộc trách nhiệm của người đã ra Quyết định trái pháp luật mà không thể là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, vì khi các cơ sở giáo dục hoạt động giáo dục sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại pháp luật giáo dục.

2.3. Về quy trình phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học (điểm a khoản 2 Điều 88)

Tại khoản 2 Điều 88 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định bước “Phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập”. Đối với bước phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập, thì sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nếu không trình hồ sơ thành lập và cho phép thành lập thì văn bản phê duyệt sẽ bị hủy bỏ (điểm d khoản 4 Điều 88 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP). 
Tuy nhiên, liên quan đến điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, thì khoản 1 Điều 22 Luật Gáo dục đại học không quy định về việc xin chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập của Thủ tướng Chính phủ mà chỉ quy định giai đoạn thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học. 
Theo nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường vẫn tiến hành thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Diáo dục đại học. 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định bước phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học để bảo đảm phù hợp với Luật Giáo dục đại học và cũng là đơn giản hóa thủ tục hành chính cho cơ sở giáo dục.
2.4. Về thời hạn để cho phép thành lập hoặc cho phép hoạt động cơ sở sở giáo dục

Đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc rút ngắn thời hạn ra Quyết định thành lập là “15 ngày hoặc 20 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, thì cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập/cho phép hoạt động ra quyết định cho phép” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4, điểm c khoản 3 Điều Điều 16… Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Vì quy trình này được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ, ý kiến thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan để đưa ra Quyết định, do đó, việc đưa ra thời hạn dài như vậy là không thật sự cần thiết.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tư pháp về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, xin gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham khảo./. 
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